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I. THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

Thịt lợn: Giá thịt lợn tiếp tục xu hướng giảm trong tuần này. Giá thịt lợn hơi trên 80 kg và giá thịt lợn mông sấn đều giảm trên tất cả các thị trường, duy chỉ có thành phố Hồ Chí Minh là giá không thay đổi. Đối với thịt hơi trên 80kg, Đà Nẵng là thành phố có tốc độ giảm mạnh nhất (1,94%). Đối với thịt lợn mông sấn, Hà Nội là thành phố có tốc độ giảm giá mạnh nhất (1,64%).
Thay đổi về giá của thịt lợn

	Thị trường
	Cần Thơ
	Đà Nẵng
	Hà Nội
	TP Hồ Chí Minh

	Thịt lợn hơi trên 80 kg

	Giá tuần này (VNĐ/kg)
	37.000
	38.000
	35.000
	39.000

	Giá tuần trước (VNĐ/kg)
	37.000
	38.750
	35.250
	39.000

	Thay đổi (VNĐ/kg)
	0
	-750
	-250
	0

	Thay đổi (%)
	-0,67
	-1,94
	-0,70
	0

	Thịt lợn mông sấn

	Giá tuần này (VNĐ/kg)
	62.500
	64.000
	60.000
	65.000

	Giá tuần trước (VNĐ/kg)
	62.750
	64.500
	61.000
	65.000

	Thay đổi (VNĐ/kg)
	-250
	-500
	-1000
	0

	Thay đổi (%)
	-0,4
	-0,78
	-1,64
	0


Nguồn: www.agro.gov.vn
Giá thịt lợn thăn tại thị trường Hà Nội vẫn giữ ở mức 73.500 đồng/kg so với tuần trước. Tuy nhiên, so với tháng trước, giá thịt lợn thăn tại Hà Nội đã tăng 4,3% (giá trung bình tháng trước là 70.500 đồng/kg). Tại Bình Dương, giá thịt lợn thăn lại có xu hướng giảm so với tuần trước (75.000 đồng/kg vào tuần trước và 72.500 đồng/kg vào tuần này). 
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Nguồn: www.agro.gov.vn
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Nguồn: www.agro.gov.vn
Tại các siêu thị và cửa hàng trực thuộc, giá thịt lợn bán lẻ của Vissan và Sagrifood tăng thêm từ 10-12%. Vissan là công ty phải mua thu gom thịt lợn trên thị trường nên việc tăng giá bán lẻ có thể giải thích do giá lợn hơi tăng. Nhưng với Sagrifood, công ty này chủ động từ khâu chăn nuôi, giết mổ và tiêu thụ (không phải qua khâu trung gian) thì việc tăng giá bán tương đương với Vissan là điều bất hợp lý. Cũng tăng giá trong đợt này nhưng giá thịt lợn của CP và Sanmiguel vẫn có giá rẻ hơn của Vissan và Sagrifood gần 10.000 đồng/kg. Giá thịt sườn non của CP là 91.000 đồng/kg (của Vissan là 100.000 đồng/kg), thịt đùi CP là 81.000 đồng/kg (của Vissan là 80.000 đồng/kg).
Tại siêu thị Fivimart Hà Nội, trong khi giá các thực phẩm chế biến từ thịt của các hãng như Đức Việt và Hiến Thành chưa tăng giá thì hãng Vissan tiếp tục tăng giá ở một số mặt hàng. Theo đó, giá nạp xưởng Vissan (500g) đã tăng từ 59.500 đồng/gói trong tuần trước lên 76.800 đồng/gói vào tuần này. Giá xúc xích tiệt trùng Vissan (160g) cũng tăng từ 12.500 đồng/gói lên 13.600 đồng/gói.
Thịt bò: Giá thịt bò tiếp tục tăng mạnh so với tuần trước. TP Hồ Chí Minh cũng là thành phố có mức độ thay đổi giá thấp nhất. Hà Nội có tốc độ tăng giá cao nhất (4,2%). So với tháng trước, giá thịt bò đùi tuần này tăng 5,1% tại Cần Thơ, 4,9% ở Hà Nội, 4,2% ở Đà Nẵng và 2,6% ở TP Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, so với mức giá trung bình của 5 tháng đầu năm, giá thịt bò đùi tuần này đã tăng từ 13-16% trên tất cả các thị trường (xem phần số liệu thị trường).

Giá thịt bò thăn không tăng giá trong tuần này. Giá thịt bò thăn vẫn ổn định ở mức 135.000 đồng/kg tại Bình Dương và 115.000 đồng/kg tại Tiền Giang, 105.000 đồng/kg tại Hà Nội, 120.000 đồng/kg tại Bến Tre. 
Thay đổi về giá của thịt bò

	Thị trường
	Cần Thơ
	Đà Nẵng
	Hà Nội
	TP Hồ Chí Minh

	Giá tuần này (VNĐ/kg)
	111.500
	115.500
	111.000
	117.000

	Giá tuần trước (VNĐ/kg)
	109.000
	113.500
	109.000
	116.000

	Thay đổi (VNĐ/kg)
	2.500
	2.000
	4.500
	1.000

	Thay đổi (%)
	2,3
	1,8
	4,2
	0,9


Nguồn: www.agro.gov.vn
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Nguồn: www.agro.gov.vn
Thịt gà: Giá thịt gà tiếp tục xu hướng ổn định so với các tuần trước. Giá thịt gà ta làm sẵn vẫn ổn định ở mức 90.000 đồng/kg ở Hà Nội, 95.000 đồng/kg ở Lâm Đồng. Giá thịt gà công nghiệp làm sẵn vẫn ổn định ở mức 50.000 đồng/kg ở Hà Nội và 45.000 đồng/kg ở Lâm Đồng. Giá gà ta sống ổn định ở mức 80.000 đồng/kg tại thị trường Hà Nội, 70.000 đồng/kg tại thị trường Bến Tre và Tiền Giang. Tuy nhiên, tại thị trường Trà Vinh, giá gà ta sống lại có xu hướng giảm. So với hồi đầu tháng 5, giá gà ta sống đã giảm 10.000 đồng/kg, còn 45.000 đồng/kg. Mặc dù giá TACN liên tục tăng nhưng giá thịt gà vẫn ổn định hoặc giảm do thời gian qua nguồn gà nhập về nhiều đặc biệt là những sản phẩm phụ của gà như cánh, thân gà và ảnh hưởng của dịch cúm gia cầm tại một số tỉnh đồng bằng sông Cửu Long (Trà Vinh, Kiên Giang).
II. NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NGUỒN CUNG

1. Dịch bệnh
Dịch lợn tai xanh: Trong tuần, dịch bệnh tai xanh có dấu hiệu được kiểm soát trên các địa phương có dịch. Số lợn được phát hiện có dịch và bị tiêu huỷ giảm hẳn so với tuần trước. Tại Vĩnh Long, ngày 31/5/2008, có thêm 03 lợn chết của ổ dịch cũ tại trại heo Phước Thọ (01 lợn nái, 01 lợn choai và 01 lợn con sau cai sữa). Ngày 3/6/2008, số lợn mắc bệnh và bị tiêu huỷ là 81 con trong đó có 23 con lợn giống sau cai sữa của trại lợn giống Phước Thọ, Vĩnh Long. 

Sau 21 ngày không phát hiện thêm trường hợp nhiễm bệnh mới trên đàn lợn, tỉnh Thanh Hoá - tỉnh bị thiệt hại nặng nề nhất trong đợt dịch lần này và tỉnh Ninh Bình đã chính thức rút ra khỏi danh sách các tỉnh có dịch. 

Tính đến ngày 5/6/2008, cả nước còn 9 tỉnh có dịch lợn tai xanh chưa qua 21 ngày. 
Dịch cúm gia cầm: Ngày 25/5/2008 đã phát hiện dịch cúm gia cầm trên đàn gà 1000 con khoảng 3,5 tháng tuổi của 1 hộ chăn nuôi ở xã Tân Hiệp A, huyện Tân Hiệp, Kiên Giang. Dịch đã làm chết 50 con vào ngày 25/5, đến ngày 29/5 tổng số chết là 900 con. Tại Nghệ An: Ngày 26/5/2008, dịch cúm gia cầm được phát hiện trên đàn vịt khoảng 2 tháng tuổi, chưa được tiêm phòng vắc xin của 1 hộ chăn nuôi ở xóm 11, xã Hưng Trung huyện Hưng Nguyên. Dịch đã làm chết 350 con trong tổng đàn 944 con. Tại Hà Tĩnh: Ngày 24/5/2008, dịch cúm gia cầm xảy ra trên đàn vịt chưa được tiêm phòng vắc xin cúm gia cầm, khoảng 2 tháng tuổi của 1 hộ chăn nuôi ở thôn 7, xã Cẩm Trung, huyện Cẩm Xuyên. Dịch đã làm chết 400 con trong tổng đàn 650 vịt. 
Hiện nay, cả nước có 05 tỉnh là Cần Thơ, Trà Vinh, Kiên Giang, Hà Tĩnh và Nghệ An có dịch cúm gia cầm chưa qua 21 ngày.  

Dịch lở mồm long móng: Ngày 30/5/2008, dịch LMLM được phát hiện trên đàn trâu bò của 08 hộ chăn nuôi ở thôn Dỹ Phố, xã Mộc Bắc, huyện Duy Tiên. Ổ dịch đã làm 12 con bò mắc bệnh trong tổng số 23 con trâu bò. Như vậy, tính đến ngày 5/6/2008, cả nước tỉnh Hà Nam có dịch lở mồm long móng chưa qua 21 ngày.
2. Thức ăn chăn nuôi

Trong tuần này, giá ngô và đậu tương kỳ hạn giao tháng 7/2008 tại thị trường kỳ hạn Chicago vẫn tiếp tục tăng mạnh do ảnh hưởng của điều kiện thời tiết ẩm ướt của Mỹ và tình trạng đình công tại Achentina. Giá ngô ngày 5/6 đã leo lên mức 643.25 Uscent/bushel và giá đậu tương leo lên mức cao nhất từ trước đến nay 1452 Uscent/bushel. Giá khô đậu tương trên thị trường CBOT cũng đã leo lên mức 373.5 USD/ton.
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Nguồn: www.cbot.com
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Nguồn: www.cbot.com
Tại thị trường trong nước, giá nguyên liệu chế biến thức ăn chăn nuôi có xu hướng tăng nhẹ hoặc ổn định so với tuần trước. Tại thị trường Đồng Nai, giá ngô hạt tăng lên mức 4.500 đồng/kg, tăng 200 đồng/kg so với tuần trước, giá khoai mì lát và đậu tương ổn định ở mức 3.350 đồng/kg và 14.000 đồng/kg. Tuy nhiên, từ ngày 27/5, các nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi lại tăng giá bán thêm từ 2.500-7.500 đồng/bao 25 kg cùng loại. Đây là lần tăng giá thứ 2 trong tháng 5/2008. Lý giải cho việc tăng giá lần này, các nhà sản xuất TACN cho rằng do lãi suất ngân hàng và giá nguyên liệu tăng. Mặc dù Việt Nam là nước sản xuất nông nghiệp nhưng hầu hết các nguyên liệu sản xuất TACN như bắp, khô dầu đậu tương đều phải nhập khẩu từ nước ngoài. Riêng năm 2007, Việt Nam đã nhập khẩu 1,6 tỉ USD nguyên liệu TACN, trong đó nhập khẩu ngô là 250-300 triệu USD. Do vậy, dù thuế suất nhập khẩu nguyên liệu thức ăn chăn nuôi đã giảm xuống còn 0% từ đầu năm 2008, nhưng giá các loại thức ăn chăn nuôi vẫn tăng cao do phụ thuộc quá nhiều vào nguồn nguyên liệu nước ngoài. 
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Nguồn: www.agro.gov.vn
3. Con giống
Giá lợn giống trên 15 kg tại trường Trà Vinh tuần này vẫn ổn định ở mức 80.000 VNĐ/kg. 
III. CHUYỂN ĐỘNG DOANH NGHIỆP

Việc Vissan, Sagrifood, CP tăng giá bán thịt lợn làm sức mua tại các siêu thị giảm mạnh. Đại diện của siêu thị Sài Gòn Coopmart cho biết lượng thịt lợn bán ra hàng ngày của siêu thị giảm 20% kể từ khi các công ty tăng giá bán. Do vậy, từ 29/5 đến 4/6, siêu thị này đã chủ động giảm lãi để giảm giá 2.000 đồng/kg đối với các mặt hàng thịt heo, bò, trâu được bày bán tại hệ thống của siêu thị để thu hút người tiêu dùng. Tổng chi phí dự kiến cho đợt giảm giá này lên tới 100 triệu đồng. Trong đó, siêu thị chịu 75% còn nhà cung cấp chịu 25%. Trong thời gian tới, Sai Gon Co.opmart tiếp tục đàm phán với các nhà cung cấp để có mức giảm nhiều hơn.

IV. THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

Giá cả lương thực thực phẩm tăng cao là tình trạng chung của nhiều quốc gia trên thế giới. Tại Philippin, người tiêu dùng cũng đang phải chật vật đối phó với sự tăng cao trong giá gạo, giá dầu và giá thịt lợn, thịt bò. Giá thịt lợn và thịt bò tại nước này đã tăng gấp đôi trong năm nay. Nguyên nhân là do giá dầu tăng làm tăng chi phí vận chuyển và do sự yếu đi của đồng Pêsô trong khi 90% nguồn cung thịt bò của nước này là phải nhập khẩu làm cho giá thịt bò liên tục tăng cao. Nếu như trong tháng 1, giá thịt bò nhập khẩu là 2,65 USD/kg thì đến tháng 5 đã tăng lên 4,5 USD/kg. Giá thịt lợn cũng tăng từ 1,9 USD/kg vào tháng 1 lên 2,5 USD/kg vào tháng 5. Tuy nhiên, giá thịt gà vẫn ổn định bởi nguồn cung thịt gà chủ yếu được sản xuất trong nước. Trước tình hình giá cả leo thang, chính phủ Philippin đã chi 93,6 tỉ peso để trợ giúp cho những người nghèo, giúp đỡ họ trong sự tăng lên của giá cả.
Tại Đài Loan, giá thịt lợn cũng liên tục tăng nhưng chính phủ nước này vừa ra thông báo là sẽ không can thiệp vào giá thịt lợn. Chủ tịch Uỷ ban nông nghiệp của nước này tuyên bố rằng, giá thịt lợn tăng không phải do khủng hoảng trong nguồn cung thịt lợn mà do những người nuôi lợn đã tăng giá bán để bù đắp sự tăng lên về chi phí mà họ đã bỏ ra. Đây là một quy luật bình thường, do vậy nếu chính phủ can thiệp làm giảm giá thịt lợn thì những người nuôi lợn sẽ giảm sản lượng, dẫn đến sự thiếu hụt về nguồn cung.
Tại Malaixia, giá thịt lợn cũng tăng cao, buộc những người bán thịt lợn phải có các biện pháp cứng rắn hơn với những người chăn nuôi. Kể từ khi giá thịt lợn leo thang lên mức cao chưa từng thấy 7,1 RM/kg, người bán thịt lợn tại quốc gia này đã bị người tiêu dùng tẩy chay thịt lợn, do vậy họ đã tuyên bố rằng họ sẽ ngừng bán thịt lợn vào 3 ngày trong tuần và trong 1 tháng tới nếu giá thịt vẫn tiếp tục tăng thì họ sẽ ngừng hoạt động và nghĩ ra các biện pháp quyết liệt hơn để buộc giá giảm. Hiệp hội những người chăn nuôi của Malaixia cho biết, họ rất thông cảm với những người bán nhưng họ hi vọng rằng những người bán hiểu được lý do trong việc tăng lên của giá. 
Tại thị trường kỳ hạn Chicago, giá thịt lợn nạc và thịt lợn rọi đông lạnh  kỳ hạn giao tháng 7/2008 so với tuần trước tiếp tục có xu hướng giảm, mặc cho giá nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi như ngô, đậu tương liên tục tăng. Đến ngày 4/6, giá thịt lợn nạc giảm xuống còn 75.3 Uscent/lb và giá thịt lợn rọi đông lạnh giảm xuống còn 73.5 Uscent/lb.
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V. CHÍNH SÁCH
Trước những diễn biến phức tạp của bệnh dịch tai xanh và dịch cúm gia cầm, ngày 26/5/2008, Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 66/2008/QĐ-BNN về việc ban hành quy định vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thay thế cho Quyết định số 62/2002/QĐ-BNN ban hành ngày 11/7/2002. 

Theo Cục chăn nuôi, số gia cầm tại đồng bằng sông Cửu Long đã tăng lên đáng kể so với năm 2007, trong khi nguy cơ bùng phát dịch trên đàn gia cầm và thuỷ cầm đang có nguy cơ bùng phát rộng. Ngày 2/6/2008, Cục Thú y đã ban hành Công văn số 840/TY-DT về việc báo cáo kết quả tiêm phòng vắc xin cúm gia cầm.
Tại thành phố Hồ Chí Minh, sau khi hàng loạt công ty cung cấp thực phẩm lớn của thành phố như CP, Vissan, Sagrifood tăng giá bán vào tuần trước thì UBND thành phố đã giao nhiệm vụ cho Tổng công ty nông nghiệp và Tổng công ty thương mại Sài Gòn giữ vai trò chủ đạo trong bình ổn giá thịt lợn. Theo đó, các doanh nghiệp chịu trách nhiệm này phải đảm bảo 3 yếu tố quan trọng đó là chất lượng hàng hoá, giá không cao hơn giá thị trường và đảm bảo nguồn cung ứng đủ nhu cầu của người dân. 
VI. TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG

Theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ, trong tháng 6, giá các mặt hàng thiết yếu trong đó có mặt hàng thực phẩm sẽ ít biến động do cân đối được cung cầu sản xuất và dịch bệnh trên gia súc gia cầm được khống chế. Tuy nhiên, thực tế từ việc sốt giá gạo cho thấy, nếu không quản lý tốt khâu lưu thông và phân phối, giá cả các loại thịt sẽ tăng mạnh. Đặc biệt trong lĩnh vực siêu thị, khi vấn đề chiết khấu hàng hoá chưa được kiểm soát thì giá bán ra của siêu thị (bao gồm giá mua vào và chiết khấu hàng hoá) sẽ tăng cao. 
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VII. SỐ LIỆU THỊ TRƯỜNG
7.1. Diễn biến giá thịt lợn và thịt bò trên một số thị trường trong tuần (VNĐ/kg)
	Ngày
	28/05/2008
	30/05/2008
	03/06/2008
	05/06/2008

	Thịt lợn hơi trên 80 kg

	Cần Thơ
	37.000
	37.500
	37.000
	37.000

	Đà Nẵng
	38.500
	38.500
	38.000
	38.000

	Hà Nội
	35.000
	35.000
	35.000
	35.000

	TP. Hồ Chí Minh
	39.000
	39.000
	39.000
	38.500

	Thịt lợn mông sấn

	Cần Thơ
	63.000
	60.000
	63.000
	62.000

	Đà Nẵng
	64.000
	64.500
	64.000
	64.000

	Hà Nội
	60.000
	60.000
	60.000
	60.000

	TP. Hồ Chí Minh
	65.000
	65.000
	65.000
	65.000

	Thịt bò đùi

	Cần Thơ
	110.000
	115.000
	110.000
	116.000

	Đà Nẵng
	110.000
	115.000
	110.000
	116.000

	Hà Nội
	112.000
	116.000
	110.000
	118.000

	TP. Hồ Chí Minh
	111.000
	115.000
	112.000
	116.000
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7.2. Diễn biến giá thịt lợn hơi trên 80kg (VNĐ/kg)
	Thị trường
	Giá tuyệt đối
	Thay đổi giá tuần này so với

	
	Giá tuần này (VNĐ/kg)
	Giá tuần trước (VNĐ/kg)
	Giá tháng trước (VNĐ/kg)
	Giá 5 tháng đầu năm (VNĐ/kg)
	Giá tuần trước (%)
	Giá tháng trước (%)
	Giá 5 tháng đầu năm (%)

	Cần Thơ
	37.000
	37.250
	36.909
	34.387
	-0.67
	0.25
	
	7.60

	Đà Nẵng
	38.000
	38.750
	37.909
	36.400
	-1.94
	0.24
	
	4.40

	Hà Nội
	35.000
	35.250
	35.182
	35.781
	-0.71
	-0.52
	
	-2.18

	TP Hồ Chí Minh
	38.750
	39.000
	38.773
	37.523
	-0.64
	-0.06
	
	3.27
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7.3. Diễn biến giá thịt lợn mông sấn (VNĐ/kg)
	Thị trường
	Giá tuyệt đối
	Thay đổi giá tuần này so với

	
	Giá tuần này (VNĐ/kg)
	Giá tuần trước (VNĐ/kg)
	Giá tháng trước (VNĐ/kg)
	Giá 5 tháng đầu năm (VNĐ/kg)
	Giá tuần trước (%)
	Giá tháng trước (%)
	Giá 5 tháng đầu năm (%)

	Cần Thơ
	62.500
	62.750
	61.818
	58.989
	-0.40
	1.10
	
	5.95

	Đà Nẵng
	64.000
	64.500
	63.545
	61.374
	-0.78
	0.72
	
	4.28

	Hà Nội
	60.000
	61.000
	60.682
	59.947
	-1.64
	-1.12
	
	0.09

	TP Hồ Chí Minh
	65.000
	65.000
	64.273
	62.574
	0.00
	1.13
	
	3.88
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7.4. Diễn biến giá thịt bò đùi (VNĐ/kg)

	Thị trường
	Giá tuyệt đối
	Thay đổi giá tuần này so với

	
	Giá tuần này (VNĐ/kg)
	Giá tuần trước (VNĐ/kg)
	Giá tháng trước (VNĐ/kg)
	Giá 5 tháng đầu năm (VNĐ/kg)
	Giá tuần trước (%)
	Giá tháng trước (%)
	Giá 5 tháng đầu năm (%)

	Cần Thơ
	111.500
	109.000
	106.091
	95.574
	2.3
	5.1
	
	16.7

	Đà Nẵng
	115.500
	113.500
	110.818
	100.894
	1.8
	4.2
	
	14.5

	Hà Nội
	111.000
	106.500
	105.818
	94.383
	4.2
	4.9
	
	17.6

	TP Hồ Chí Minh
	117.000
	116.000
	114.000
	103.149
	0.9
	2.6
	
	13.4


Nguồn: www.agro.gov.vn
7.5. Giá thịt gà làm sẵn tại một số thị trường (VNĐ/kg)
	Tuần
	Hà Nội
	Lâm Đồng

	Thịt  gà công nghiệp làm sẵn 

	T22 (25/05-31/05/2008)
	50.000
	45.000

	T23 (01/06-07/06/2008)
	50.000
	45.000

	Thịt  gà ta làm sẵn 

	T22 (25/05-31/05/2008)
	90.000
	95.000

	T23 (01/06-07/06/2008)
	90.000
	95.000
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7.6. Giá một số loại thực phẩm chế biến tại thị trường Hà Nội trong tuần (VNĐ/kg)
	Tên
	Nhãn hiệu
	Đơn vị
	Giá tuần này
	Giá tuần trước
	Thay đổi

	Thăn heo xông khói
	Vissan
	200g
	27.200
	39.900
	12.700

	Xúc xích lợn tiệt trùng
	Vissan
	160g
	13.600
	12.500
	1.100

	Xúc xích lợn
	Hiến Thành
	200g
	13.800
	13.800
	0

	Xúc xích hong khói
	Đức Việt
	200g
	24.800
	24.800
	0

	Xúc xích tỏi
	Vissan
	200g
	21.900
	25.800
	3.900

	Jambon xông khói
	Vissan
	200g
	28.400
	32.400
	4.000

	Jambon đùi hong khói
	Đức Việt
	200g
	25.900
	25.900
	0

	Nạp xưởng
	Vissan
	500g
	76.800
	59.500
	17.300

	
	
	
	
	
	

	Heo hầm hộp
	Vissan
	150g
	15.400
	16.400
	1.000

	Patê gan heo
	Vissan
	170g
	12.900
	15.200
	2.300

	Xúc xích heo
	Vissan
	200g
	22.600
	25.800
	3.200

	Patêgan 
	Hạ Long
	170g
	12.400
	12.400
	0
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7.7. Giá thịt lợn thăn tại thị trường Hà Nội (VNĐ/kg)
	Ngày
	Giá

	01/05/2008
	66.500

	07/05/2008
	66.500

	14/05/2008
	72.500

	21/05/2008
	73.500

	28/05/2008
	73.500

	04/06/2008
	73.500
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7.8. Giá ngô hạt và giá khoai mì lát tại thị trường Đồng Nai (VNĐ/kg)
	Ngày
	Ngô hạt
	Khoai mì lát

	05/05/2008
	4100
	3100

	19/05/2008
	4200
	3300

	22/05/2008
	4200
	3300

	26/05/2008
	4300
	3300

	29/05/2008
	4300
	3350

	02/06/2008
	4500
	3350
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7.9. Giá thịt lợn nạc và thịt lợn rọi đông lạnh kỳ hạn giao tháng 7/2008 tại thị trường Chicago (Uscent/lb)
	Ngày
	Thịt lợn nạc
	Thịt lợn rọi đông lạnh

	30/05/2008
	77.6
	78.75

	02/06/2008
	76
	78

	03/06/2008
	76.28
	75.25

	04/06/2008
	75.3
	73.5
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	Quý khách đặt mua Bản tin tuần Thị trường thực phẩm, xin mời liên hệ:

Bộ phận dịch vụ khách hàng

Lê Hương Thảo
Di động: 0903.264.463
Văn phòng: 84.4.9725153 

Email: thaogalaxy@yahoo.com.vn
	Các ý kiến đóng góp xin liên hệ với tác giả:

Ban Phân tích và dự báo
Trần Ngọc Yến
Di động: 0977.757.545
Văn phòng: 84.4.9725153 
Email: yen_tn110@yahoo.com

	Các sản phẩm khác của Trung tâm:

- Báo cáo đặc biệt: Thị trường lúa gạo nửa đầu năm 2008 và triển vọng sắp tới
- Báo cáo thường niên ngành hàng nông nghiệp Việt Nam 2007 & triển vọng 2008

- Báo cáo thường niên ngành hàng lúa gạo Việt Nam 2007 & triển vọng 2008

- Bản tin tuần Thị trường gạo Việt Nam

- Bản tin tuần Thị trường thực phẩm


TUẦN 1 THÁNG 6


(TỪ 01/06 – 07/06/2008)





Thị trường trong nước: Giá thịt bò tăng 13-16% so với giá trung bình 5 tháng đầu năm


Dịch bệnh tai xanh: có xu hướng được kiểm soát


Giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi trên thị trường thế giới tăng đột biến


Siêu thị Coopmart góp phần bình ổn thị trường thực phẩm


Các nước châu Á đối mặt với sự tăng nhanh của giá thịt


Chính phủ họp đề ra các biện pháp nhằm bình ổn thị trường trong những tháng tới


Triển vọng thị trường


Số liệu thị trường





Các nguồn thông tin


  Trung tâm Thông tin PT NNNT (AgroInfo - www.agro.gov.vn)


  Cục Thú y Việt Nam


  Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn


  Hãng tin Reuteur


www.CBOT.com


  www.thepigsite.com


  www.thepoultrysite.com
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